THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “Xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác ở trẻ tự kỷ”

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 
- Lĩnh vực Quản lý: Trong gia đình các bé bị tự kỷ, trong nhà trường, trong lớp học và trong xã hội hiện đại.

3. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương                    Nam (nữ): Nữ       
Ngày/tháng/năm sinh: 24/07/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm - Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ngọc Châu
Điện thoại: 0981.459.010
4. Đồng tác giả: Không có

5. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương

Địa chỉ: Số 3 Trần Thánh Tông - Phường Ngọc Châu 

Điện thoại: 03203 858 951

6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương 
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
- Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi, dự giờ, nhận xét, đánh giá và góp ý đối với giáo viên. Giáo viên phải tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi, học hỏi, trao đổi kiến thức, khám phá từng bài dạy. Trang thiết bị phải đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường giáo dục kết nối trách nhiệm học sinh tự kỷ với cộng đồng, phân dạng rõ nét nhằm định hướng hành vi của HS tự kỷ một cách chủ động.
8. Thời gian áp dụng: Năm học 2016- 2017

	TÁC GIẢ
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN


TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

Với sự phát triển như vũ bão của thời kỳ hiện đại, các căn bệnh cũng xuất hiện ngày một nhiều với những diễn biến phức tạp hơn. Trong đó, tự kỷ đang là một vấn đề nóng trên toàn thế giới.
Muốn học sinh tự kỷ học hòa nhập, chăm  ngoan, hiểu biết ứng phó tốt trong cuộc sống, trước tiên chúng ta phải thực sự hiểu về các em, hiểu sống trong thế giới của các em là như thế nào? Hiểu được các em có cảm giác ra sao?Những vấn đề các em thường gặp phải? Các em lĩnh hội được kiến thức ở mức độ nào? Gặp những khó khăn gì trong khu vực các bài tập chung? Đó là hoàn cảnh khiến tôi nảy sinh sáng kiến: “Xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác ở trẻ tự kỷ”
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.

2.1. Điều kiện: Môi trường trong gia đình, trong lớp học, trong nhà trường, trong xã hội là điều kiện để phát triển được sáng kiến.

2.2. Thời gian: Năm học 2016-2017.
2.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến: Các em HS bị rối loạn phổ tự kỷ.

3. Nội dung sáng kiến.

Việc giáo dục trẻ tự kỷ tại trường Tiểu học là điều rất quan trọng và cần thiết.Cho đến nay, việc cải thiện tình trạng cho trẻ tự kỷ thông qua con đường giáo dục được xem là một hoạt động trị liệu tốt.Tôi đã đi tìm lý do của sự khác biệt to lớn đó nhằm tác động đến HS để có được những thế hệ trẻ khỏe mạnh, vui tươi, lanh lợi hòa đồng và tiếp thu bài tốt. Sáng kiến đề cập đến những nội dung chính sau đây:

- Thực trạng vấn đề của những “Thiên thần không may mắn”.

- Rối loạn phổ tự kỷ và những đặc điểm nhận biết học sinh tự kỷ.

- Đặc điểm tri giác thị giác – những vấn đề y học cho trẻ tự kỷ.

- Những yêu cầu về bài tập phát triển khả năng tri giác thị giác cho HS rối loạn phổ tự kỷ.

- Nguyên tắc, quy trình và yêu cầu xây dựng bài tập phát triển khả năng tri giác cho trẻ tự kỷ.

- Phương pháp phân loại các nhóm bài tập nhằm giúp các em HS nắm được bài.

- Phương pháp sử dụng một số bài tập giúp trẻ tự kỷ phát triển  thị giác.

- Thực nghiệm một số bài tập phát triển khả năng tri giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

- Vai trò của GV trong việc giúp HS đối phó với những vấn đề của chúng.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

Sáng kiến đem lại sự gắn kết chặt chẽ giữa HS và gia đình, giữa HS với bạn bè, giúp các em HS tự kỷ học hòa nhập cộng đồng. Sáng kiếnphân tích những đặc điểm về tri giác thị giác ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ, từ đó xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác nhằm giúp các em tham gia vào quá trình học tập tốt hơn..
5. Đề xuất, khuyến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

- Tăng cường kinh phí giúp HS học hòa nhập cộng đồng trong các trường tiểu học. Chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho các bài tập phát triển tri giác thị giác cho các em.
- Hỗ trợ kinh phí cho các giáo viên có học sinh học hòa nhập để các đồng chí tích cực nghiên cứu, xây dựng các hệ thống bài tập mẫu.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
1.1. Lí do lựa chọn:

Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại với những chiến lược vì quyền lợi và tương lai tốt đẹp của con người. Trong Điều 23 của công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em đã thừa nhận: Trẻ em khuyết tật có quyền được chăm sóc đặc biệt, được hưởng quyền giáo dục bình đẳng, được đào tạo để có điều kiện hòa nhập với cộng đồng, phát triển tốt nhất về thể chất và tinh thần.

Với những học sinh tự kỷ, các em gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập.Giáo viên dạy học đôi khi cũng chưa biết hoặc lúng túng khi thiết kế và thực hiện bài học. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các HS tự kỷ có thể tham gia học tập tốt? Những vấn đề khó khăn các em gặp phải và cách để tháo gỡ chúng. Đó là lí do khiến tôi nảy sinh sáng kiến: “Xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác cho trẻ tự kỷ”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm giúp cho GV nhận biết được một số những biểu hiện của trẻ tự kỷ, nhất là đặc điểmvề tri giác, thị giác. Đưa ra một số bài tập nhằm phát triển tri giác, thị giác ở trẻ tự kỷ.

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

- Trẻ tự kỷ trong nhà trường nơi tôi giảng dạy.
- Những tài liệu liên quan đến trẻ tự kỷ.

- Phương pháp giảng dạy cho trẻ tự kỷ.

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

- Phương pháp thực nghiệm đối chứng.

- Phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp.

1.5. Những điểm mới cơ bản của sáng kiến:

Nội dung sáng kiến đưa ra một số biện pháp giúp Gv xây dựng và mở rộng một số bài tập phát triển tri giác, thị giác ở trẻ tự kỷ.

Cụ thể: 

Biện pháp 1: GV nắm được rối loạn phổ tự kỷ và những đặc điểm nhận biết học sinh tự kỷ.
Biện pháp 2: Đặc điểm tri giác thị giác – những vấn đề y học cho trẻ tự kỷ.
Biện pháp 3: Những yêu cầu cho bài tập phát triển khả năng tri giác thị giác dành cho học sinh tự kỷ.

Biện pháp 4: Nguyên tắc, quy trình và yêu cầu xây dựng bài tập phát triển khả năng tri giác.

Biện pháp 5: Phương pháp xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác ở HS rối loạn phổ tự kỷ.
Biện pháp 6: Phương pháp sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác cho HS tự kỷ.
Biện pháp 7: Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm qua các bài tập giúp phát triển tri giác thị giác của trẻ tự kỷ .
Biện pháp 8: Vai trò của thầy cô trong việc giúp các em đối phó với vấn đề tri giác thị giác của chúng.
2. Cơ sở lý luận của vấn đề.

Tự kỷ là một rối loạn ảnh hưởng đến HS từ lúc mới sinh hoặc từ thời thơ ấu gây nên những khuyết tật ở ba lĩnh vực chính là thiết lập các mối quan hệ xã hội, phát triển kỹ năng giao tiếp thông thường và vấn đề tưởng tượng xã hội. Trong những năm gần đây người ta đã chỉ ra rằng, bên cạnh những khó khăn trên, HS rối loạn phổ tự kỉ còn gặp nhiều vấn đề về rối loạn cảm giác, thể hiện ra bên ngoài là những hành vi không phù hợp khiến cha mẹ và thầy cô gặp khó khăn trong quá trình giáo dục các em. Những rối loạn cảm giác này gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin và do đó dẫn đến những trải nghiệm sai lầm về thế giới xung quanh. Hiện nay, các nghiên cứu trên thế giới về vấn đề cảm giác ở HS rối loạn phổ tự kỉ còn hạn chế.Tại sao chúng ta lại khép kín cánh cửa tốt nhất dẫn đến sự hội nhập chính là các môi trường giáo dục bình thường.
3. Thực trạng của vấn đề của “Những thiên thần không may mắn”.

Qua thực tế nhiều năm dạy học, tôi thấy học sinh tự kỷ học hòa nhập vẫn còn gặp nhiều khó khăn, giáo viên cũng gặp nhiều bất cập và chứa đựng một số hạn chế nhất định.

3.1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho trẻ tự kỉ phát triển tri giác thị giác đa phần là chưa có. 

- Các tài liệu cụ thể, các giáo án mẫu với các bước dạy học rõ ràng, linh hoạt từ các em học sinh bình thường sang các em học sinh tự kỷ còn rất ít.

3.2. Đối với giáo viên và học sinh.

Đa số HS tự kỉ gặp khó khăn về cảm giác: Xúc giác, thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác, tiền đình và thụ thể bản thể. Trong đó, tri giác thị giác đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các em nhìn nhận, tìm hiểu thế giới xung quanh và điều chỉnh hành động.

HS tự kỉ thường gặp những khó khăn như: Khó khát quát tổng thể về một góc cạnh hay vấn đề nào đó khi giáo viên yêu cầu, các em khó phân biệt như các đặc tính giống nhau, khác nhau hay các thuộc tính to, nhỏ, lớn, bé; khó khăn trong việc định hướng phải – trái, trên – dưới. Các em gặp khó khăn trong việc nhận dạng các màu sắc cũng mất thời gian nhiều hơn mà chưa chắc đã ổn.

Giáo viên vẫn còn lúng túng, mơ hồ khi vừa phải đảm bảo chất lượng học tập cho toàn lớp vừa phải đáp ứng nhu cầu học tập cho các em tự kỷ.Nhiều thầy cô gặp khó khăn trong quá trình phải linh hoạt điều chỉnh mục tiêu bài học, nội dung và phương pháp giảng dạy từ HS trong lớp đến các em tự kỷ.

3.3. Số liệu điều tra.

Tôi đã làm những đợt khảo sát và thu được kết quả như sau:
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Biểu đồ 1: Khảo sát những khó khăn với GV khi có HS tự kỷ học hòa nhập.

Kết quả cho thấy các thầy cô và các em HS tự kỷ học hòa nhập vẫn đang đứng trước những thách thức đầy vất vả.
4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện.

Nhiều học sinh rối loạn phổ tự kỉ gặp nhiều khó khăn trong việc xử lí thông tin thu được qua các hệ thống cảm giác như: Xúc giác, thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác, tiền đình và thụ thể bản thể. Trong số đó có những em rối loạn phổ tự kỉ gặp nhiều vấn đề về tri giác thị giác. Mặc dù nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các em nhìn nhận, tìm hiểu thế giới xung quanh và điều chỉnh hành động của bản thân. Cụ thể là, những em này thường gặp những khó khăn trong việc: khái quát tổng thể về một góc cạnh hay vấn đề nào đó khi GV yêu cầu. Phân biệt được các đặc tính như giống nhau – khác nhau, hay các thuộc tính như kích thước, màu sắc, chiều hướng...
Sau đây, tôi xin trình bày một số giải pháp cụ thể.

4.1. Biện pháp 1: GV nắm được rối loạn phổ tự kỷ và những đặc điểm nhận biết học sinh tự kỷ.

Rối loạn phổ tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển được đặc trưng bởi ba khiếm khuyết chính về giao tiếp, tương tác xã hội. Các em có những hành vi, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại. Rối loạn phổ tự kỷ có chung đặc điểm nhưng các em khác nhau về phạm vi, mức độ, khởi phát và tiến triển của triệu chứng theo thời gian.
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Sơ đồ 1: Những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh tự kỷ.
Những dấu hiệu nhận biết các học sinh tự kỷ:
Những trẻ này thường rất thích một vật gì đó, giữ và ôm nó khư khư. Các em cũng thích sắp xếp đồ vật theo thứ tự, ngăn nắp một cách kỳ lạ, các em có biểu hiện hung hăng khi thứ tự của chúng bị xáo trộn.
Các em học sinh tự kỷ vẫn có hình thức bề ngoài có vẻ linh hoạt, thông minh.Các em có kỹ năng cao về nhìn nhận không gian, giỏi học vẹt.Tình trạng này có thể được phát hiện sớm nếu cha mẹ và thầy cô thường xuyên chú ý đến các em.
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Hình 1: Không nhận biết được trẻ tự kỷ qua nhìn hình thức bề ngoài.

Những học sinh tự kỷ bị hạn chế nhiều trong vấn đề giao tiếp xã hội.Các em không có giao tiếp bằng ánh mắt, không có những giao tiếp bằng cử chỉ mà người ta gọi là giao tiếp không lời.Tình cảm cũng rất hạn chế ngay cả với bố mẹ và người thân trong gia đình.Các em không biết cách chia sẻ cảm xúc vui buồn, biểu hiện những mong muốn của bản thân các em cũng rất khó khăn.Các em không quan tâm đến những hoạt động xung quanh.


Trong lớp học, các em tự kỷ thường lầm lì, ít nói. Thầy cô hỏi cũng không trả lời, ít biểu hiện cảm xúc, không giơ tay phát biểu. Các em không thích hoạt động nhóm, không biết thiết lập các mối quan hệ với các bạn cùng trang lứa.


Nếu trẻ phát triển được lời nói thì thường lời nói cũng sẽ có bất thường.Các em không hiểu lời người khác. Trường hợp các em biểu đạt ý nghĩ của mình thì lại hay dùng những câu, những từ vô nghĩa hoặc không ăn nhập với hoàn cảnh. Các em nói nguyên bản lại lời của người khác nhưng thường ít hoặc chẳng hiểu được ý nghĩa của chúng.


Những HS tự kỷ có những sở thích, thói quen kì lạ nên các em thường ứng xử không đúng với thông thường. Do đó, thầy cô thấy lại hay ngăn chặn hành vi bất thường đó làm các em rất khó chịu và có những hành vi nổi cáu, gây hấn. Các em lại biểu đạt không được những nhu cầu, mong muốn của mình, hoặc nếu có thì người khác cũng không hiểu được.Vì vậy, sự bực dọc của các em xuất hiện thường xuyên hơn rất nhiều so với các học sinh thông thường.
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Hình 2: Một số biểu hiện của trẻ tự kỷ.

Những HS tự kỷ có thể đặt tên riêng cho đồ vật theo cách của mình , hoặc dùng những từ riêng mà người khác không thể hiểu được. Nhưng các em không biết hoặc sử dụng không đúng các giới từ, liên từ và đại từ.


Tác dụng: Dựa vào những am hiểu về căn bệnh và những cách để nhận biết học sinh tự kỷ, các thầy cô sẽ có những sự cảm thông và phương hướng cụ thể để các em vừa được học trong lớp, vừa cảm nhận được rõ nét tình cảm thương yêu của thầy cô và bạn bè. Những giải pháp cụ thể các thầy cô áp dụng sẽ giúp giảm đi bệnh tình của các em, giúp các em có được nhiều kiến thức để sau này xã hội có thể khai thác tiềm năng của các em cho những công việc hữu ích.

4.2. Biện pháp 2: Đặc điểm tri giác thị giác – những vấn đề y học cho trẻ tự kỷ.


Tri giác: là một quá trình kiến tạo phức tạp, nhờ nó mà con người nhận thức được thế giới và cũng nhận thức được chính bản thân mình.


Tri giác thị giác: là một quá trình tri giác những sự vật, hiện tượng bằng cơ quan thị giác, thông qua cơ quan thị giác để tổ chức có ý thức những dữ kiện thông tin trong mối liên quan với những đối tượng bên ngoài và tổ chức có ý thức những thông tin thuộc về cơ thể, bản thân.


Những vấn đề y học cho trẻ tự kỷ:

Học sinh tự kỷ gặp khó khăn về cảm nhận thị giác biểu hiện ở các lĩnh vực.

- Lĩnh vực kiểm soát vận động mắt: là những chuyển động nhịp nhàng và chính xác của mắt để tập trung và nhìn theo người khác và các đồ vật xung quanh. Ta cần có những chuyển động mắt có kiểm soát để tìm kiếm và theo dõi sự vật, đưa mắt nhìn xung quanh, duy trì giao tiếp mắt với một người hoặc đồ vật cố định, nhanh chóng chuyển sự chú ý tới một sự vật mới và phối hợp tay mắt.

Ví dụ: Điều khiển mắt, nhìn theo các vật di chuyển. Duy trì giao tiếp mắt hoặc nhìn vào đồ vật một lúc lâu. Cho trẻ nhìn sát mắt vào giấy.

- Lĩnh vực phân biệt hình ảnh: Đây là khả năng nhận ra các đặc điểm đặc trưng của các đồ vật, bức tranh, hình khối để ta có thể nhận ra chúng, tìm những thứ khác, giống và phân loại chúng, ghép chúng lại với nhau. 

Các học sinh tự kỷ cũng gặp nhiều khó khăn.

Ví dụ: Quay lộn quần áo và tìm quần áo cùng bộ. Tìm ghép hình màu sắc, đồ vật giống nhau.Phân loại, sắp xếp đồ vật vào các nhóm như to – nhỏ, đỏ - xanh, hình vuông – hình tam giác.Tìm các thức khác loại.Học chữ và mất nhiều thời gian để thành thạo bảng chữ cái. Học các chữ, số tương tự nhau như b – d, 6 – 9, p – q…
- Hoàn thành hình ảnh: Là khả năng nhận biết sự vật hoàn chỉnh từ một hình thù không đầy đủ khi mà chỉ cho HS thấy được một phần hình dạng. Các em tự kỷ cũng gặp khó khăn trong một số vấn đề.

Ví dụ: Tìm những vật được ẩn đi một phần ở trên bàn hoặc trong ngăn bàn. Đọc nhanh hoặc đọc rất chậm.

- Phân biệt hình nền: Là khả năng phân biệt, nhận biết một số vật so với hình nền, có thể nhận biết được đâu là thông tin cần thiết, đâu là không phải. Các trẻ tự kỷ phải đối mặt với những khó khăn trong khi đọc.Các em dễ bị xao lãng bởi những thứ xung quanh.Tìm đồ dùng trên bàn, hộp bút hoặc cặp sách.Các em giành quá nhiều thời gian chú ý đến chi tiết mà không thấy được bức tranh tổng thể.Các em gặp khó khăn khi tìm đồ chơi trong hộp đồ chơi hoặc trên giá.

- Đồng hình dạng: Đây là khả năng nhận ra sự giống nhau về hình dạng ngay cả khi kích thước, màu sắc hoặc chiều của hình dạng đó đã thay đổi.Trong đó, các em học sinh tự kỷ cũng gặp khó khăn.

Ví dụ: Nhận dạng chữ cái hoặc từ khi được in. Sắp xếp, tổ chức công việc của mình.Không nhận ra lỗi trong bài viết của chính mình.Đọc và chép lại chữ viết của người khác. Chuyển từ viết chữ tách rời sang chữ viết chữ liền.

- Tương quan không gian hình ảnh: là trẻ có thể nhận biết được vị trí tương quan của cơ thể với vật so sánh. Có thể nhận biết được vị trí tương quan của hai vật so với nhau.Về vấn đề này, các em rối loạn phổ tự kỷ cũng gặp nhiều vất vả.

Ví dụ: Các em hay va đụng vào các vật. Các em ước lượng sai khoảng cách hoặc chiều cao dẫn đến khó khăn với cầu thang hoặc bậc thềm, rót và múc nước, bắn mục tiêu. Tạo hình con chữ và không biết phải bắt đầu viết chữ hoặc vẽ từ đâu. Các em khó nhận biết không gian cá nhân và vì vậy hay xâm lấn vào không gian của người khác. Các em viết chữ với kích cỡ, khoảng cách và sắp xếp không đều đặn, ngay ngắn, nhận biết chữ, số và hay bị viết ngược chữ.

- Trí nhớ thị giác: là khả năng hồi tưởng lại những thứ đã nhìn thấy trước đây và lưu giữ hình ảnh đó trong đầu. Kỹ năng này rất quan trọng với mọi hoạt động học tập trong khi các em tự kỷ cũng còn nhiều vấn đề cần được quan tâm.

Ví dụ: Các em đọc kém. Các em thường xuyên gặp phải những lỗi nghiêm trọng khi viết và đánh vần.

- Trí nhớ trình tự hình ảnh: Là khả năng hồi tưởng lại chuỗi kích thích bằng hình ảnh. Trong đó, trẻ tự kỷ gặp những khó khăn.

Ví dụ: Nhớ một chuỗi thông tin như số điện thoại hoặc các chỉ dẫn. Các em gặp những khó khăn nghiêm trọng khi viết và đánh vần.

- Hòa hợp thị giác vận động: Là khả năng dùng mắt và tay cùng nhau để bắt chước lại những gì mình thấy. Trong đó, trẻ rối loạn phổ tự kỷ gặp những khó khăn.

Ví dụ: Học vẽ, viết. Bắt chước các động tác tập thể dục…

Giải pháp: Nắm bắt được các khó khăn mà các em phải đối mặt, thầy cô có thể giao cho một số bạn học sinh có năng khiếu của lớp kết hợp cùng với mình để giúp các em tập trung vào bài học tốt hơn.  

4.3. Biện pháp 3: Những yêu cầu cho bài tập phát triển khả năng tri giác thị giác dành cho học sinh tự kỷ.

Bài tập là những hoạt động có yêu cầu về nhiệm vụ, hướng đến sự mở rộng nhận thức và phát triển năng lực, kỹ năng cho trẻ.


Bài tập phát triển tri giác thị giác cho học sinh rối loạn phổ tự kỷ là những hoạt động do người lớn (chuyên gia trị liệu, giáo viên…) nghiên cứu, xây dựng nhằm hướng đến việc cải thiện kỹ năng xử lý thông tin và phát triển khả năng tri giác thị giác cho các học sinh nhỏ tuổi.


Nội dung: Các bài tập giúp các em phát triển tri giác thị giác nằm trong hệ thống hoạt động trị liệu về tri giác. Các bài tập này cần đảm bảo các yêu cầu sau:


Mục đích: Cần biết mục đích của bài tập là gì? Phát triển tri giác thị giác như thế nào?Tác dụng của các bài tập?thành phần nào giúp thầy cô có được sự lựa chọn phù hợp cho học sinh của mình?


Chuẩn bị: Để tiến hành các bài tập cần có những chuẩn bị về cơ sở vật chất, người hỗ trợ (nếu cần), điều này giúp thầy cô có sự chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện.


Thời gian: Bài tập sẽ tiến hành trong thời gian bao lâu? Thành phần này rất quan trọng vì nó giúp người thực hiện hoạt động học trong thời gian phù hợp, đem lại hiệu quả.


Cách tiến hành: Các bài tập sẽ thực hiện theo bước nào, có cần lưu ý điều gì không? Thành phần này sẽ giúp thầy cô thực hiện hoạt động theo đúng cách, nó sẽ hướng dẫn và giúp GV hình dung ra được từng bước của hoạt động, nhờ đó họ sẽ dễ dàng thực hiện hơn.


Đặc điểm: Các bài tập phát triển tri giác thị giác cho HS rối loạn phổ tự kỷ thuộc nhóm hoạt động trị liệu. Nó cũng mang những đặc điểm riêng biệt như đem lại cho các em những hoạt động thú vị và vui vẻ, thông qua đó tác động lên tri giác thị giác của các em được như mục đích mong muốn.


Vai trò: Tri giác thị giác ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển nhận thức của HS tự kỷ. Nếu gặp khó khăn trong khả năng tri giác, các em sẽ bị ảnh hưởng đến việc học, chơi, tập trung chú ý và sự phát triển của các em.Chính vì thế, xây dựng những bài tập giúp các em giảm thiểu những khó khăn về tri giác và giúp các em có những bước phát triển quan trọng.


4.4. Biện pháp 4: Nguyên tắc, quy trình và yêu cầu xây dựng bài tập phát triển khả năng tri giác.


Xây dựng bài tập giúp HS rối loạn phổ tự kỷ phát triển tri giác là quá trình thiết kế và tạo dựng ra các bài tập có mục đích, nội dung, cách thức tổ chức để qua đó thầy cô có thể tác động và làm hạn chế những vấn đề tri giác và phát triển tri giác thị giác ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ.


Nguyên tắc xây dựng bài tập phát triển tri giác thị giác: đảm bảo về tính an toàn. Đảm bảo phù hợp với khả năng, đặc điểm tâm sinh lý, sở thích của các thiên thần nhỏ tuổi.Đảm bảo các bài tập phải đi từ dễ đến khó, các cử động từ chậm tới nhanh, thời gian từ ít tới nhiều.Đảm bảo thời gian, không gian và các điều kiện cơ sở vật chất phù hợp.Đảm bảo sự vui vẻ, thoải mái trong mỗi bài tập.


Quy trình xây dựng bài tập phát triển tri giác thị giác: 

Bước 1: Xác định các vấn đề về tri giác thị giác của học sinh.

Bước 2: Xác định điểm mạnh và khả năng đặc biệt của trẻ.

Bước 3: Xác định mục đích của bài tập.

Bước 4: Xác định nội dung của bài tập.

Bước 5: Xác định cách tiến hành bài tập.

Bước 6: Xác định các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất …cần thiết.

Bước 7: Xác định thời điểm tổ chức bài tập.

Yêu cầu khi xây dựng bài tập phát triển tri giác: Giáo viên cần phải có chuyên môn hoặc được tập huấn về đặc điểm tâm lý của HS rối loạn phổ tự kỷ. Xác định các vấn đề của bài học ảnh hưởng cụ thể đến HS như thế nào?
Ví dụ 1: Trong hình bên có số hình tam giác là:
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A. 3 hình tam giác.             

B.  4 hình tam giác.           

C. 6 hình tam giác.

Mục đích của bài: Tìm hình theo yêu cầu. 

Nội dung: Lựa chọn đáp án đúng.

Phương tiện, cơ sở vật chất: Hình vẽ.

Thời điểm tổ chức: Tiết dạy học chung trên lớp học.

Ví dụ 2: Viết phép tính thích hợp:

	

	



4.5. Biện pháp 5: Phương pháp xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác ở HS rối loạn phổ tự kỷ.


Tri giác thị giác là loại tri giác cơ bản của con người giúp các em nhận thức rõ ràng về thế giới xung quanh.Khi các em gặp quá nhiều khó khăn về tri giác thị giác, sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều khả năng học tập, mọi sự việc diễn ra trong cuộc sống.Nó cũng ảnh hưởng nhiều đến sự tập trung chú ý ở các em.

Những bài tập và hoạt động phù hợp sẽ làm giảm khó khăn về tri giác, đặc biệt là tri giác thị giác, giúp các em cải thiện khả năng tri giác thị giác của mình.


Để đem lại hiệu quả cao thì các bài tập đó phải phù hợp với vấn đề tri giác, thị giác, đặc điểm của các em, đem lại những hứng thú cho hoạt động học của HS tự kỷ. Bài tập này có thể tác động, ảnh hưởng tới bài tập khác.Sự phát triển tích cực về tri giác thị giác của các em cũng có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của các tri giác khác.

Các học sinh rối loạn phổ tự kỷ gặp các vấn đề về tri giác thị giác như: Nhận biết các hình dạng, màu sắc hay nhầm lẫn. Các em khó tiếp thu các khái niệm do có những khó khăn đi kèm như khả năng tập trung, khả năng chú ý, khả năng tương tác xã hội, các vấn đề sức khỏe…Do đó, cần thiết phải xây dựng các bài tập phát triển khả năng tri giác thị giác, giúp các em phát triển tri giác tốt hơn, hoạt động và tham gia cuộc sống xã hội tốt hơn.

Phân loại các nhóm bài tập cụ thể như sau:

	I. Nhóm bài tập giúp học sinh nhận biết màu sắc

	Bài tập 1
	Phân biệt màu sắc

	Bài tập 2
	Tô tượng

	Bài tập 3
	Phản ứng nhanh với tín hiệu màu sắc

	Bài tập 4
	Lựa chọn màu sắc

	Bài tập 5
	Nhận biết màu sắc xung quanh

	II. Nhóm bài tập giúp học sinh nhận biết hình dạng

	Bài tập 1
	Ghép hình vào đúng số hình

	Bài tập 2
	Tìm hình theo yêu cầu của giáo viên.

	Bài tập 3
	Xếp khối hình

	Bài tập 4
	Tìm và ghép 

	Bài tập 5
	Ghép hình

	III. Nhóm bài tập giúp học sinh nhận biết phương hướng

	Bài tập 1
	Nhận biết trái – phải từ chính bản thân học sinh.

	Bài tập 2
	Nhận biết trái – phải của người khác.

	Bài tập 3
	Nhận biết trên – dưới.

	Bài tập 4
	Nhận biết trong – ngoài.

	Bài tập 5
	Tìm gấu.

	IV. Nhóm bài tập giúp học sinh phân biệt kích thước.

	Bài tập 1
	So sánh (to, nhỏ).

	Bài tập 2
	Hái quả theo yêu cầu của cô.

	Bài tập 3
	Phân biệt to – nhỏ sự tương ứng.

	Bài tập 4
	So sánh cao – thấp.

	Bài tập 5
	Tô màu vào hình giống mẫu

	V. Nhóm bài tập giúp học sinh tăng cường khả năng duy trì sự chú ý.

	Bài tập 1
	Nhìn theo bóng lăn.

	Bài tập 2
	Bắt chước hành động của cô.

	Bài tập 3
	Nhận biết sự thay đổi.

	Bài tập 4
	Tìm vật.

	Bài tập 5
	Nối.


Bảng 1: Xây dựng các dạng  bài tập nhằm phát triển tri giác thị giác cho 
HS tự kỷ.
Ví dụ 1: Trong phân môn Tiếng Việt – Công Nghệ lớp 1:Bài “Bên phải, bên trái”; “Bên trên, bên dưới”; “Bên trong, bên ngoài”, (Tuần 0).
Ví dụ 2: Tô màu vào các hình (cùng hình dạng thì tô cùng một màu) – Bài Luyện tập: “Hình vuông, hình tròn, hình tam giác” – Toán 1. 

Ví dụ 3: Cho HS quan sát GV phân tích mô hình tiếng trong các giờ học Tiếng Việt. 

4.6. Biện pháp 6: Phương pháp sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác cho HS tự kỷ.


Yêu cầu sử dụng: Khi sử dụng bài tập phát triển tri giác thị giác cho những HS rối loạn phổ tự kỷ cần đảm bảo những yêu cầu sau: Tổ chức một cách thoải mái, không gò bó. Tổ chức theo hai giai đoạn: Tạo tiếp xúc và tiến hành hoạt động. Các em cần hiểu rõ cách hoạt động hoặc những gì giáo viên sẽ làm.Các em được khuyến khích và kích thích phù hợp.Đúng thời điểm tổ chức bài tập và linh hoạt khi sử dụng.


Quy trình sử dụng: Quy trình sử dụng các bài tập phát triển tri giác thị giác cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn bài tập.

Bước 2: Chuẩn bị tổ chức bài tập.

Bước 3: Tổ chức bài tập.

Bước 4: Nhận xét.


Cách thức sử dụng: Thầy cô và cha mẹ các em có thể sử dụng các bài tập đã được xây dựng, đồng thời có thể sưu tầm kết hợp với các bài tập khác hoặc tự mình xây dựng các bài tập để giúp trẻ. Thầy cô cần lựa chọn bài tập nào thật phù hợp với các em và có thể thay đổi một số yếu tố của bài tập sao cho phù hợp nhất và linh hoạt nhất nếu thấy cần thiết.Điều quan trọng là thầy cô cần phải có sự khuyến khích động viên kịp thời, giúp các em duy trì được sự hứng thú khi tham gia và tăng cường sự tương tác của các em trong lúc thực hiện các bài tập.

4.7. Biện pháp 7: Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm qua các bài tập giúp phát triển tri giác thị giác của trẻ tự kỷ .


Đánh giá của thầy cô và phụ huynh về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của hệ thống bài tập nhằm phát triển tri giác thị giác ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ.


Về mức độ cần thiết: Các bài tập mà đã xây dựng được đánh giá ở mức độ rất cần thiết và cần thiết. Tuy nhiên, sự đánh giá của các thầy cô về mức độ là khác nhau với số điểm khác nhau, có như vậy là do mỗi người lại chuyên về các lĩnh vực khác nhau, tìm hiểu vấn đề và các bài tập ở các cách hiểu và tiếp cận khác nhau, nhưng đều đánh giá cao mức độ cần thiết của các bài tập từ quá trình mà tôi đã làm thực nghiệm.


Về mức độ khả thi: Các bài tập được xây dựng được đánh giá là khả thi khi nó giúp trẻ rối loạn phổ tự kỷ  giảm thiểu khó khăn về tri giác thị giác và phát triển khả năng.

4.8. Biện pháp 8: Vai trò của thầy cô trong việc giúp các em đối phó với vấn đề tri giác thị giác của chúng.

Bước 1: Thầy cô cần đánh giá được tình trạng ban đầu của các em.

Ví dụ 1: 

Học sinh: Bùi Quỳnh Anh      Giới tính: Nữ
   Ngày sinh: 20/6/2010.
Tri giác thị giác: Em có thể thể hiện sự quan tâm đến các đồ chơi ghép hình, biết ghép hình một mảnh và ghép các chữ cái vào bảng. Với hình nhiều mảnh em chưa ghép được. Em cũng chưa biết chỉ các ô ghép đúng phù hợp với kích cỡ tấm hình, chưa biết phân loại theo màu sắc. Chưa biết kết hợp cốc màu với đĩa màu, chưa biết phân loại đồ vật theo màu sắc, chưa biết phân loại đồ vật theo hình dạng và kích thước, chưa biết kết hợp đồ vật với tranh, chưa biết chỉ ra các ô ghép phù hợp. Em biết đáp ứng lại theo các cử chỉ điệu bộ, thể hiện mặt nhìn thuận, biết thể hiện sự quan tâm với hình ảnh trong sách nhưng chỉ quan tâm thoáng qua, hay nghịch sách theo ý thích.

Ví dụ 2:

Học sinh: Vũ Trường Giang
  Giới tính: Nam
     Ngày sinh: 06/03/2010.
Tri giác thị giác: Em biết ghép hình đơn giản, một số hình trong những miếng ghép nhỏ, nhiều mảnh như bàn tay, xếp hình chú thỏ và quả bóng em chưa làm được. Khi thầy cô thổi bóng em rất hứng thú, chăm chú nhìn và chạy theo bóng bay để bắt. Em chưa thể hiện mắt nhìn thuận. Em cũng đã biết chỉ ra ô ghép phù hợp với kích cỡ của tấm hình. Nhận biết được một số cử chỉ điệu bộ của thầy cô và bước đầu có những đáp ứng phù hợp. Ở bài tập kết hợp cốc với đĩa màu em mới chỉ đạt mức độ có khả năng.Vũ Trường Giang không thể hiện sự quan tâm đến sách. Em thích nhìn những hình ảnh sinh động trong sách, tạp chí, truyện nhưng chỉ trong thời gian ngắn.

Bước 2: Thầy cô cần quan sát khả năng tri giác thị giác của các em trước thực nghiệm.Ví dụ với hai em Bùi Quỳnh Anh và Vũ Trường Giang.Tiêu chí:      
 Đạt (Đ): 10 điểm

Có khả năng (K): 5 điểm

Chưa đạt (C): 0 điểm

	Loại Bài Tập
	Trường hợp 1: B.Q.A
	Loại Bài Tập
	Trường hợp 2: V.T.G

	
	Đ
	K
	C
	
	Đ
	K
	C

	Màu Sắc

	Màu xanh dương
	
	
	+
	Màu xanh dương
	
	+
	

	Màu đỏ
	
	
	+
	Màu đỏ
	+
	
	

	Màu vàng
	
	
	+
	Màu vàng
	+
	
	

	Màu đen
	    +
	
	
	Màu đen
	+
	
	

	Màu hồng
	
	    +
	
	Màu hồng
	
	+
	

	Màu xanh lá cây
	
	
	+
	Màu xanh lá cây
	
	+
	

	Hình dạng

	Hình tam giác
	+
	
	
	Hình tam giác
	+
	
	

	Hình vuông
	+
	
	
	Hình vuông
	+
	
	

	Hình tròn
	+
	
	
	Hình tròn
	+
	
	

	Hình chữ nhật
	
	
	+
	Hình chữ nhật
	
	+
	

	Ghép hai miếng ghép
	
	
	+
	Ghép hai miếng ghép
	
	+
	

	Ghép trên hai miếng ghép
	
	
	+
	Ghép trên hai miếng ghép
	
	
	+

	Phương hướng

	Bên trái
	
	
	+
	Bên trái
	
	+
	

	Bên phải
	
	
	+
	Bên phải
	
	+
	

	Bên trong
	
	+
	
	Bên trong
	
	+
	

	Bên ngoài
	
	+
	
	Bên ngoài
	
	+
	

	Bên trên
	
	
	+
	Bên trên
	
	+
	

	Bên dưới
	
	
	+
	Bên dưới
	
	+
	

	Kích thước

	To hơn
	
	+
	
	To hơn
	
	
	+

	Nhỏ hơn
	
	+
	
	Nhỏ hơn
	
	
	+

	Cao hơn
	
	
	+
	Cao hơn
	
	+
	

	Thấp hơn
	
	
	+
	Thấp hơn
	
	+
	

	Rộng hơn
	
	
	+
	Rộng hơn
	
	
	+

	Hẹp hơn
	
	
	+
	Hẹp hơn
	
	
	+

	Vận động

	Nhìn theo bóng lăn
	
	+
	
	Nhìn theo bóng lăn
	
	+
	

	Di chuyển mắt qua 

phải - trái
	
	+
	
	Di chuyển mắt qua 

phải - trái
	
	+
	

	Bắt chước hành động
	
	+
	
	Bắt chước hành động
	
	+
	

	Nhận biết sự thay đổi
	
	+
	
	Nhận biết sự thay đổi
	
	+
	

	Tìm vật
	
	+
	
	Tìm vật
	
	
	+

	Nối
	
	
	+
	Nối
	
	
	+



Bảng 2: Đánh giá khả năng tri giác thị giác của HS trước thực nghiệm.

Bước 3: Xác định mục tiêu: 

Ví dụ: Dựa vào kết quả đánh giá về tri giác thị giác trong hai trường hợp, tôi đã tiến hành xây dựng các mục tiêu (thực hiện trong ba tháng) như sau:

Trường hợp 1: Bùi Quỳnh Anh có thể phân biệt được các hình dạng, phân biệt màu xanh dương và màu xanh lá cây, ghép được các hình có hai miếng ghép cắt rời, có thể thực hiện ghép được các hình có hai miếng ghép trở lên dưới sự hỗ trợ của giáo viên. Nhận biết được phương hướng, đặc biệt là nhận biết được bên phải – bên trái của người khác khi được giáo viên hỗ trợ. Tăng cường khả năng chú ý của tri giác thị giác để có thể thực hiện được các bài tập cần sự vận động của thị giác. Từ đó tăng cường được khả năng tập trung chú ý.

Trường hợp 2: Vũ Trường Giang có thể hạn chế những khó khăn trong việc nhận biết các phương hướng, đặc biệt là nhận biết bên phải – bên trái của người khác. Bước đầu nhận biết được các khái niệm. Duy trì sự chú ý thị giác tới các tín hiệu thị giác. Phát triển các kỹ năng đã có, thông qua hệ thống bài tập giúp em tăng cường khả năng tập trung chú ý.

Bước 4: Sau khi thực hiện các bài tập các thầy cô tiến hành các bài kiểm tra để đánh giá sự thay đổi của các em và so sánh với mục tiêu đề ra.
5. Kết quả đạt được.
Sáng kiến này phân tích những đặc điểm về tri giác, thị giác của các HS rối loạn phổ tự kỷ. Từ đó xây dựng, sử dụng một số bài tập phát triển tri giác, thị giác để giúp các em tham gia và học tập tốt hơn. 

Tôi đã áp dụng sáng kiến với hai trường hợp và thu được một kết quả rất khả quan.
* Kết quả cụ thể: 
	Trường hợp
	Các loại bài tập

	
	Màu sắc
	Hình dạng
	Phương hướng
	Kích thước
	Vận động

	B.Q.A 
	15
	30
	10
	10
	20

	V.T.G
	45
	40
	30
	20
	20


Bảng 3: Kết quả đối chứng của học sinh.

Sau các hệ thống bài tập áp dụng linh hoạt, tôi đã thu được một kết quả đáng ngạc nhiên:
	Trường hợp
	Các loại bài tập

	
	Màu sắc
	Hình dạng
	Phương hướng
	Kích thước
	Vận động

	B.Q.A 
	50
	50
	45
	50
	40

	V.T.G
	50
	55
	45
	45
	50


Bảng 4: Kết quả thực nghiệm của học sinh.

Trường hợp 1: Nhờ vào hệ thống bài tập phát triển tri giác thị giác đã được thực nghiệm đối với B.Q.A mang lại hiệu quả rất tốt, ở mỗi mục đều có sự phát triển nhất định. Nhiều nhất là nhóm bài tập phân biệt kích thước và phương hướng B.Q.A cũng từ 20 điểm lên mức 50 điểm. Khó khăn của em đã được hạn chế tương đối và thêm nữa qua quan sát, ngay từ kết quả của việc duy trì khả năng vận động thị giác cũng cho thấy sự chú ý của em đã tốt hơn hẳn. Em ít bị nhầm trong khi thực hiện các bài tập, duy trì ánh mắt nhìn theo các tín hiệu thị giác mà thầy cô đưa ra.

Trường hợp 2: Kết quả qua quá trình thực nghiệm là em đã hạn chế những khó khăn trong việc nhận biết phương hướng, nhận biết. Duy trì sự chú ý thị giác tới các tín hiệu thị giác. Các bài tập yêu cầu sự vận động thị giác em cũng làm tốt hơn, từ đó sự tập trung chú ý cũng tiến triển tốt. 

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.


Tăng cường hệ thống cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh học hòa nhập cộng đồng.


Bổ sung tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo, các hệ thống bài tập cụ thể, chi tiết để các thầy cô dùng làm tài liệu tham khảo.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận.

Có một số kĩ năng tri giác thị giác khác nhau, kết hợp cùng nhau tạo nên các chức năng đầy đủ của thị giác.Bản thân mắt các em tự kỷ không có vấn đề gì, nên khi kiểm tra không tìm ra khiếm khuyết.Vấn đề là ở chỗ các em gặp khó khăn ở khả năng diễn giải thông tin hình ảnh trong não.Các thầy cô có thể nhận ra các em gặp khó khăn về tri giác thị giác khi các em thường có khó khăn ở vận động tinh thần và vận động thô.Các em cũng có thể gặp khó khăn khi đọc, viết và nhớ thông tin.

Sáng kiến này tập trung phân tích những đặc điểm về tri giác thị giác của HS rối loạn phổ tự kỷ. Từ đó, xây dựng , sử dụng một số bài tập phát triển tri giác thị giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, giúp các em tham gia học tập tốt hơn.

[image: image7.jpg]



Hình 3.Các em tham gia các hoạt động và học tập tốt hơn.

Sáng kiến đưa ra những trải nghiệm đầy đủ về thế giới xung quanh, làm giảm bớt khó khăn khi các em học sinh tự kỷ tham gia các hoạt động và học tập. Sáng kiến giúp các em được rèn luyện và phát triển để đạt mức độ chính xác tối ưu.
2. Khuyến nghị
2.1. Về các cấp lãnh đạo.

Xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ các em vui chơi và học tập hòa nhập.

Cung cấp đầy đủ tài liệu, hệ thống bài tập cho GV. Đề nghị tổ chức các đợt tập huấn cho GV dạy học hòa nhập cộng đồng. Động viên, khuyến kích, bồi dưỡng thêm cho các thầy cô đã vất vả với những lớp có các em tự kỷ học hòa nhập.

2.2. Về phía giáo viên.
Các thầy cô cần phải xây dựng và sử dụng các bài tập có tính chuyên môn , phù hợp với tâm sinh lý của học sinh, vừa giúp các em học sinh khác học tốt, vừa giúp những học sinh tự kỷ tiếp cận và hiểu được kiến thức của mình và một phần của bạn.
Trên đây là sáng kiến xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển tri giác, thị giác ở trẻ tự kỷ. Bản thân tôi đã nghiên cứu, triển khai, được các đồng nghiệp áp dụng vào giảng dạy trong năm học trước và năm học này. Sáng kiến đã thu được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu và thực hiện chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp quản lý và các đồng nghiệp để cho việc dạy trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng  dạy và học nói riêng và chất lượng đào tạo trong nhà trường Tiểu học nói chung.
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